
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO
MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
Giới trong Công 

tác xã hội
Phạm Thị Thu Hương GT

Giới và phát triển /Nguyễn Thị Thuận 

và Trần Xuân Kỳ : Lao động xã hội, 

2006

C

2
Giới trong Công 

tác xã hội
Phạm Thị Thu Hương TK

Giáo trình xã hội học giới / Lê Thị 

Quý, 1950-. - In lần thứ 1. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2009. - 247tr ; 

24 cm

305.3 GI-

108T 2009
1,2,3,4 4 C  VVa40988

3

Luật Hôn Nhân - 

Gia Đình - 

CXH017

Phan Thị Thu Nguyệt GT

Giáo trình luật hôn nhân và gia đình 

Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ, ...[et 

al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2011. - 379tr ; 21 cm

346.01 

N5764C

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

3 C 1000455

4

Luật Hôn Nhân - 

Gia Đình - 

CXH017

Phan Thị Thu Nguyệt GT

Bình luận khoa học luật hôn nhân và 

gia đình Việt Nam. Tập 1 / Nguyễn 

Ngọc Điện. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2002. - 464 tr. ; 21 cm.. 

346.597016 

N5764D 2002 

Kho Sách 

(Tầng 2)
2 C 100012767

5

Luật Hôn Nhân - 

Gia Đình - 

CXH017

Phan Thị Thu Nguyệt TK

Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 

9.6.2000 của Quốc hội khoá X kỳ 

họp thứ 7 "về việc thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000" // Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2000 và 

các văn bản có liên quan. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2004. - Tr.54 - 56.

346.016597 

L504H 2004
1,2 3 CR 1VVa19484

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI



6

Luật Hôn Nhân - 

Gia Đình - 

CXH017

Phan Thị Thu Nguyệt TLTK

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP 

ngày 23.12.2000 của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 

// Luật hôn nhân và gia đình năm 

2000 và các văn bản có liên quan. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

Tr.69 - 86.

346.016597 

L504H 2004
1,2 3 CR 1VVa19484

7

Luật Hôn Nhân - 

Gia Đình - 

CXH017

Phan Thị Thu Nguyệt TLTK

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 

3.10.2001 của chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000 // Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2000 và các văn bản có 

liên quan. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2004. - Tr.87 - 107.

346.016597 

L504H 2004
1,2 3 CR 1VVa19484

8
Luật Lao động - 

CXH018
Phan Thị Thu Nguyệt GT

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. -  Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 119 

tr. ;  19 cm.

344.259701 

B450L 1996
1 1 C VNa18576

9
Luật Lao động - 

CXH018
Phan Thị Thu Nguyệt GT

Những văn bản hướng dẫn thi hành 

bộ luật lao động.  T.1 /  Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam. - H. :  Lao 

động,  1995. -  179 tr. ;  19 cm.

344.59701 NH556V T.1-19953.2 2 C 3VN28909

10
Luật Lao động - 

CXH018
Phan Thị Thu Nguyệt Web

Trang web của báo Người lao động, 

Văn phòng Chínhphủ, Bộ Lao động 

thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Quốc hội. 

C

11
Thiết kế và Quản 

lý dự án CTXH
GT

Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án / 

Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học mở bán công 

Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 191 tr.

658.4
Không có 

bản giấy
CR

12
Thiết kế và Quản 

lý dự án CTXH
GT

Quản trị ngành công tác xã hội / Lê 

Chí An. - [k.đ. : k.n.x.b.], 2013. - 312 

tr. ; 27 cm.

301 QU105T 

2013
1,2 2 C VLa5981



13
Thiết kế và Quản 

lý dự án CTXH
GT

Xã hội học quản lý / Vũ Hào Quang. - 

 Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2001. - 388 tr. ; 20 cm.

301 X100H 

2001
1.2 2 CR 1VVa10612

14
Thiết kế và Quản 

lý dự án CTXH
TLK

Phát triển cộng đồng / Nguyễn Thị 

Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : [...], 

2000. - 275 tr. ; 19cm.  

Ô59(1)6z73
Không có 

bản giấy
CR

15
Thiết kế và Quản 

lý dự án CTXH
TLK

Chính sách xã hội và công tác xã hội 

ở Việt Nam thập niên 90 / Bùi Thế 

Cường. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2002. - 267 tr. ; 19 cm.

361.2509597
Kho 7, 

Kho 10
3 C VN 1455/2002

16

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt GT

Hospital social work : the interface of 

medicine and caring / Joan Beder. - 

New York : Routledge, 2006. - xii, 

196 p. ; 23 cm.

362.10425 H828 20061,2 2 C AV17156

17

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt GT

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011
2 1 CR VVa71191

18

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt GT

Giáo trình công tác xã hội trong y tế / 

GS.TS. Phạm Huy Dũng – PGS.TS. 

Phạm Huy Tuấn Kiệt. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2013.

C

19

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt Web http://www.socialwork.vn/ C

20

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt Web
http://www.socialwork.vn/category/or

ganisations/asop/
C

21

Công tác xã hội y 

tế - bệnh viện - 

CXH015

Phan Thị Thu Nguyệt Web
http://ussh.vnu.edu.vn/mang-cong-

tac-xa-hoi-viet-nam/3625
C

22

CTXH trong lĩnh 

vực pháp luật và 

tội phạm - 

CXH004

Phạm Thị Thu Hương GT

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011
2 1 CR VVa71191



23

CTXH trong lĩnh 

vực pháp luật và 

tội phạm - 

CXH004

Phạm Thị Thu Hương TK

Xã hội học tội phạm / Trần Đức 

Châm. - Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị 

quốc gia, 2012.

C

24

CTXH trong lĩnh 

vực pháp luật và 

tội phạm - 

CXH004

Phạm Thị Thu Hương TK

Giáo trình tội phạm học / Trường Đh 

Luật Hà Nội - Hà Nội : Công an 

Nhân dân, 2009. - 327 tr. 21 cm.

364
Khoa 

CTXH
1 C

25

CTXH trong lĩnh 

vực pháp luật và 

tội phạm - 

CXH004

Phạm Thị Thu Hương TK
Giáo trình Tội phạm học. - Hà Nội : 

Công an Nhân dân, 2007.
C

26

CTXH trong lĩnh 

vực pháp luật và 

tội phạm - 

CXH004

Phạm Thị Thu Hương TK

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011  
1 2 C VVa71191

27

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến GT

Giáo trình an sinh xã hội / Nguyễn 

Văn Định. - In lần thứ 1. - Hà Nội : 

Kinh tế quốc dân, 2008. - 282tr ; 21 

cm

 362 N5764D 

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C  1001922

28

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến GT

Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở 

Việt Nam đến năm 2020 / TS. 

Nguyễn Thị Lan Hương ... [và những 

người khác.] biên soạn. - Hà Nội : 

Giz, ILSSA, 2013. - 150 tr.

362.597
Không có 

bản giấy
CR

29

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến TK

Một số vấn đề xây dựng khung pháp 

luật An sinh xã hội ở Việt Nam / 

Nguyễn Hiền Phương // Tạp chí Khoa 

học xã hội Việt Nam. - 2008. - Số 4.

TC ĐTH, 

TC TĐ
C

30

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến TK

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam 

/ Mai Ngọc Cường. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2009. - 443 tr. ; 21 cm.

 362.9597 

M2171C 

2009  

Kho Sách 

(Tầng 2)
3 C  100040952



31

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến TK

Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm 

của một số nước đối với Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Trần Hoàng Hải, 

Lê Thị Thúy Hương. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 

400 tr. ; 21 cm.

344.59702 

PH109L 2011
1,2 2 CR VVa53619

32

An sinh xã hội và 

các vấn đề xã hội -

 CXH001

Đỗ Thị Hồng Yến TK

Đảm bảo quyền an sinh của phụ nữ 

nông thôn Việt Nam với tác động của 

việc gia nhập WTO / Trần Thị Hồng 

Hạnh // Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam. - 2008. - Số 4.

TC ĐTH, 

TC TĐ
C

33
Công tác xã hội 

với nhóm
Nguyễn Thị Thanh Tùng GT

Công tác xã hội nhóm : giáo trình / 

Nguyễn Thị Thái Lan chủ biên. - Hà 

Nội : Lao động - xã hội, 2012. - 303 

tr. ; 21 cm.

361.4 C455T 

2012
1.2 2 CR VVa69992

34
Công tác xã hội 

với nhóm
Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Công tác xã hội nhóm : lưu hành nội 

bộ / Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học 

Mở TP. Hồ Chí Minh, 20??. - 152 tr. 

; 21 cm.

 361.4 C455T 1,2 2 CR VVa70000

35
Công tác xã hội 

với nhóm
Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011
2 1 C VVa71191

36

Công tác xã hội 

đại cương - 

CXH003

Nguyễn Thị Thu Hiền GT

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011
2 1 C VVa71191

37

Công tác xã hội 

đại cương - 

CXH003

Nguyễn Thị Thu Hiền TK

Công tác xã hội = Social work / Lê 

Văn Phú. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2004. - 248 tr. ; 21 cm.

302 C455T 

2004
1,2,3,4 5 CR  1VVa23452

38

Công tác xã hội 

tại các khu lao 

động - CXH008

Đỗ Thị Hồng Yến GTC

Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở 

Việt Nam đến năm 2020 / TS. 

Nguyễn Thị Lan Hương ... [và những 

người khác.] biên soạn. - Hà Nội : 

Giz, ILSSA, 2013. - 150 tr.

362.597
Không có 

bản giấy
CR



39

Công tác xã hội 

tại các khu lao 

động - CXH008

Đỗ Thị Hồng Yến GTC

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chín

h sách an sinh xã hội ở Việt Nam / 

Mai Ngọc Cường. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2009. - 443 tr. ; 21 cm.

362.9597 

M2171C 2009 

Kho Sách 

(Tầng 2)
3 C 100040952

40

Công tác xã hội 

tại các khu lao 

động - CXH008

Đỗ Thị Hồng Yến Web

Đạo đức nghề công tác xã hội trên 

thế giới và những vấn đề đặt ra cho 

Việt Nam 

C

41

Công tác xã hội 

tại các khu lao 

động - CXH008

Đỗ Thị Hồng Yến Web

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. (2012). Bộ Luật lao 

động.

C

42

Công tác xã hội 

tại các khu lao 

động - CXH008

Đỗ Thị Hồng Yến Web

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. (2012). Luật công 

đoàn.

C

43

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga GT

Công tác xã hội với người khuyết tật / 

Nguyễn Thị Kim Thoa chủ biên. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

305.9 C455T 

2014
1 1 C VVa61733

44

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga GT
Luật người khuyết tật. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2010. - 42 tr. ; 19 cm.

344.59704 

L504N 2010
1 1 C VNa21950

45

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga Web http://www.socialwork.vn/ C

46

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga Web
https://www.facebook.com/vnsocialw

ork và
C

47

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga Web
http://www.socialwork.vn/category/or

ganisations/asop/
C

48

Công tác xã hội 

với người khuyết 

tật - CXH011

Đỗ Hạnh nga Web
http://ussh.vnu.edu.vn/mang-cong-

tac-xa-hoi-viet-nam/3625
C



49

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga GT
Công tác xã hội với trẻ em và gia 

đình. -   ĐH Mở, TP. HCM. 2005
C

50

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga GT

Công tác xã hội với trẻ em / Nguyễn 

Thị Nhẫn. - Đại học Mở, TP.HCM. 

2002

C

51

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Gia đình Việt Nam – các giá trị 

truyền thống và những vấn đề tâm 

bệnh lý xã hội / Đặng Phương Kiệt. - 

Hà Nội : Lao động,  2006

C

52

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Gia đình và những vấn đề của gia 

đình hiện đại /  Trần Thị Kim Xuyến. 

- TP.HCM : Thống Kê, . 2002.

C

53

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Công tác xã hội với trẻ em làm trái 

pháp luật / Radda Barnen. - Hà Nội : 

Lao động xã hội,  2000.

C

54

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Giáo trình tâm lý học phát triển / Đỗ 

Hạnh Nga.-  TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2014. -  328 tr. ; 21 cm.

155 GI-108T 

2014

0,1,2,3,4,5,

6
16 C  VVa63815

55

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích. - 

 Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. -

 223 tr.

306.85 

X100H 2010
1,2 2 CR VVa45915

56

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga TK

Gia đình Việt Nam những giá trị 

truyền thống và các vấn đề tâm - 

bệnh lý xã hội / Đặng Phương Kiệt. - 

H. : Lao động, 2006. - 640 tr. ; 21 cm.

306.85 GI-

100Đ 2006
0,1,2,3,4 5 CR 1VVa22675

57

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga Web http://www.socialwork.vn/ C

58

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga Web
https://www.facebook.com/vnsocialw

ork và
C

59

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga Web
http://www.socialwork.vn/category/or

ganisations/asop/
C



60

Công tác xã hội 

với trẻ em và gia 

đình - CXH009

Đỗ Hạnh nga Web
http://ussh.vnu.edu.vn/mang-cong-

tac-xa-hoi-viet-nam/3625
C

61

Công tác xã hội 

với người  

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thu Hiền GT

Công tác xã hội với người chung 

sống với HIV/AIDS / Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội. - Hà Nội, 

2013.

C

62

Công tác xã hội 

với người  

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thu Hiền GT

Luật phòng chống nhiễm virut gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) và luật 

phòng, chống ma túy. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 72 tr. ; 21 

cm.

344.597 

L9268P 2006  

Kho Sách 

(Tầng 2)
3 C  100018247

63

Công tác xã hội 

với người  

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thu Hiền TK

Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh 

dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS / 

Bộ Y tế, 2012.

C

64

Công tác xã hội 

với người  

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thu Hiền TK

Công tác xã hội lý thuyết và thực 

hành / Trần Đình Tuấn. -  Hà Nội. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. - 

316 tr. ; 24 cm.

361 C455T 

2009
0,1,2,3,4 5 C VVa45081

65

Công tác xã hội 

với người  

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thu Hiền TK

Hướng dẫn Quản lý trường hợp bảo 

vệ trẻ em - [k.đ. : k.n.x.b.]: , 2012 - 77 

tr.

361

H561D

Khoa 

CTXH
1 C

66

Công tác xã hội 

với cá nhân - 

CXH007

Tạ Thị Thanh Thủy GT

Giáo trình công tác xã hội cá nhân và 

gia đình / Nguyễn Thị Thái Lan chủ 

biên ; Bùi Thị Xuân Mai. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2014. - 370 tr.

361 GI-108T 

2014
1,2 2 CR VVa70017

67

Công tác xã hội 

với cá nhân - 

CXH007

Tạ Thị Thanh Thủy TK

Công tác xã hội cá nhân / Tôn Nữ Ái 

Phương. - [k.đ. : k.n.x.b.], 2014. - 

109 tr. ; 27 cm.

301 C455T 

2014
1,2 2 C VLa5988

68

Công tác xã hội 

với cá nhân - 

CXH007

Tạ Thị Thanh Thủy TK
An introduction case work / Grace 

Mathew, 1991.
C

69

Công tác xã hội 

với cá nhân - 

CXH007

Tạ Thị Thanh Thủy TK

Tài liệu tập huấn Công tác xã hội với 

cá nhân và gia đình / MOLISA - 

ULSA - CFSI- ASI – AP – UNICEF, 

2012.

C



70

Công tác xã hội 

với cá nhân - 

CXH007

Tạ Thị Thanh Thủy TK

Social work practice with individuals 

and families : evidence-informed 

assessments and interventions / 

edited by Michael J. Holosko, 

Catherine N. Dulmus, Karen M. 

Sowers. - New Jersey :  John Wiley 

& Sons,  2013. - 322 p. 

C

71

Công tác xã hội 

trong trường học - 

CXH006 

Tạ Thị Thanh Thuỷ GT

School Social Work Skills and 

Interventions for Effective Practice / 

David R. Dupper. - New York ; 

[Chichester] : J. Wiley & Sons, 

2003. -xvi, 296 p. : ill. ; 25 cm.

371.46 S372 

2003  
1 1 CR 131000082875

72

Công tác xã hội 

trong trường học - 

CXH006 

Tạ Thị Thanh Thuỷ TK

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. ; 21 cm.

361.3 C455T 

2011
2 1 C  VVa71191

73

Công tác xã hội 

trong trường học - 

CXH006 

Tạ Thị Thanh Thuỷ TK

Khung phát triển kỹ thuật CTXH / 

Nguyễn Hải Hữu. - TP. Hồ Chí Minh 

: Lao động xã hội, 2007. - Tr. 121 -

124.

C

74

Công tác xã hội 

trong trường học - 

CXH006 

Tạ Thị Thanh Thuỷ TK

Quản lý trường học T.2 / Nguyễn 

Văn Lệ. - TP. Hồ Chí Minh : Giáo 

dục, 1996.

C

75
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga GT

Tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý 

trường hợp với người khuyết tật / Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Cục Bảo trợ xã hội, Hà Nội: NXB 

Thống kê, 2015.

C

76
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga GT

Hướng dẫn quy trình quản lý trường 

hợp trong các trung tâm cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội / Cục Bảo 

Trợ Xã hội. - Hà Nội: Thống kê, 

2011. 

C

77
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga GT

Quản lý ca. Dự án nâng cao năng lực 

cho Nhân viên xã hội cơ sở ở 

TP.HCM (SDRC) (2012). 

C



78
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga GT

Quản lý trường hợp với người sử 

dụng ma túy : tài liệu tập huấn cho 

cán bộ cơ sở / Nguyễn Hồi Loan ; 

Nguyễn Trung Hải ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. - 110 tr.

362.29 / 

QU105L

Khoa 

CTXH
1 CR

79
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga GT

Hướng dẫn Quản lý trường hợp bảo 

vệ trẻ em - [k.đ. : k.n.x.b.]: , 2012 - 

77 tr.

361

H561D

Khoa 

CTXH
1 C

80
Quản lý trường 

hợp - CXH023
Đỗ Hạnh Nga Web www.cmsa.org C

81

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

công tác xã hội 

Nguyễn Thị Thanh Tùng GT

Phương pháp và kỹ thuật trong 

nghiên cứu xã hội / Nguyễn Xuân 

Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2004. - 283 tr. ; 20 cm. 

300.7 Kho 7 2 CR VN 3518/2006

82

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

công tác xã hội 

Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Thực hành nghiên cứu xã hội : sách 

tham khảo / Therese L. Baker ; Hồng 

Quang, Lê Mai dịch, Tô Văn dịch. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 

767 tr. ; 22 cm.

301 TH552H 

1998
1,2 2 CR  1VVa3684

83

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

công tác xã hội 

Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học / Vũ Cao Đàm. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2002. - 178 tr. ; 21 

cm.

001.4 PH561P 

2002
1,2,5,6 10 CR 1VVa11824

84

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

công tác xã hội 

Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Các phương pháp nghiên cứu trong 

nhân học : tiếp cận định tính và định 

lượng / H. Russel Bernard. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 561 tr. ; 27 cm.

301.01 C101P 

2007
0,1,2,3,4 10 CR  VLa2498

85
Sức khỏe cộng 

đồng - CXH026
Đỗ Thị Lan Anh TLC 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tài 

liệu hướng dẫn thực hành (Dành cho 

cán bộ xã hội cấp cơ sở) / UNICEF & 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội. - Hà Nội, 2017.

C

           BỘ MÔN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 



86
Sức khỏe cộng 

đồng - CXH026
Đỗ Thị Lan Anh TLC 

Tổ chức, quản lý và chính sách y tế : 

sách dùng đào tạo Cử nhân Y tế công 

cộng / Nguyễn Duy Luật chủ biên ; 

Trương Việt Dũng … [và những 

người khác]. - Hà Nội : Y học, 2006. - 

 212 tr.

610.6
Không có 

bản giấy
CR

87
Sức khỏe cộng 

đồng - CXH026
Đỗ Thị Lan Anh TLC 

 WHO (2006). Dịch tễ học cơ bản. 

WHO. Truy cập tại: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/han

dle/10665/43541/9241547073_vie.pd

f?sequence=9&isAllowed=y.

C

88
Sức khỏe cộng 

đồng - CXH026
Đỗ Thị Lan Anh TK

Giáo trình điều dưỡng cộng đồng : 

đối tượng điều dưỡng đa khoa ; dùng 

trong các trường THCN / Đinh Quốc 

Khánh ch.b. ; Nguyễn Thanh Hà [và 

nh.ng. khác] b.s. ; Đồng Ngọc Đức, 

Lưu Hữu Tự b.t. - H. : Nxb Hà Nội, 

2005. - 87tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm

 VV 372/2005 Kho 8 2 C

89
Sức khỏe cộng 

đồng - CXH026
Đỗ Thị Lan Anh TK

Quyết định 1125/QĐ-TTg, 

18/12/2011 của Thủ tướng chính phủ 

về việc “Phê duyệt chương trình mục 

tiêu y tế – dân số giai đoạn 2016 - 

2020”. Truy cập tại: 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/the-thao-y-te/Quyet-dinh-1125-

QD-TTg-2017-phe-duyet-Chuong-

trinh-muc-tieu-Y-te-Dan-so-2016-

2020-357420.aspx

C

90
Chính sách xã hội 

- XHH002
Lê Văn Công GT

Chính sách xã hội : một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn / Bùi Đình Thanh 

chủ biên. - Hà Nội : [k.n.x.b.], 1993. - 

 448 tr. ; 19 cm.

361.2 

CH312S 1993
1 1 CR VNa18378

91
Chính sách xã hội 

- XHH002
Lê Văn Công GT

Chính sách xã hội và công tác xã hội 

ở Việt Nam thập niên 90 : tài liệu 

tham khảo cho môn học phúc lợi xã 

hội chương trình đào tạo cử nhân và 

cao học xã hội học / Bùi Thế Cường. - 

 Hà Nội : Khoa học Xã hội , 2002. -

 267 tr. ; 19 cm.

361.2509597
Kho 7, 

Kho 10 
3 CR VN 1455/2002



92
Chính sách xã hội 

- XHH002
Lê Văn Công TK

Đổi mới chính sách xã hội luận cứ và 

giải pháp /  Phạm Xuân Nam chủ 

biên. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  

1997. - 567 tr. ;  20 cm.

361.25 

Đ452M 1997
1,2 3 C  1VVa301

93
Chính sách xã hội 

- XHH002
Lê Văn Công TK

Chính sách vã hội và quá trình toàn 

cầu hóa / Bruno P Bruno Palier. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 2003. 

327 P162B 

2003  

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 CR

94
Chính sách xã hội 

- XHH002
Lê Văn Công TK

Social problems / James M. Henslin. - 

 2nd ed. - Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice Hall, 1990. - 664 p.

361.1
 Không có 

bản giấy
CR

95

Tổ chức và phát 

triển cộng đồng - 

CXH039

Nguyễn Thị Thanh Tùng GT

Giáo trình phát triển cộng đồng / 

Nguyễn Trung Hải chủ biên ; Nguyễn 

Huyền Linh, Nguyễn Kim Loan biên 

soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 220 

tr. ; 21 cm.

307 PH110T 

2016
1,2 2 CR VVa69998

96

Tổ chức và phát 

triển cộng đồng - 

CXH039

Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Phát triển cộng đồng lý thuyết và vận 

dụng = Community development 

theory and practice / Tô Duy Hợp, 

Lương Hồng Quang. - H. : Văn hóa 

thông tin, 2000. - 197 tr. ; 27 cm.  

307.14 

PH110T 2000
1 1 CR  1VLa311

97

Tổ chức và phát 

triển cộng đồng - 

CXH039

Nguyễn Thị Thanh Tùng Web

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class

_id=2&mode=detail&document_id=1

57753 – Chiến lược phát triển bền 

vững của VN 2011 – 2020

C

98

Các vấn đề xã hội 

đô thị và nông 

thôn - CXH002

Phạm Thị Thu GT

Tài liệu học tập, “Các vấn đề xã hội 

đô thị và nông thôn” Khoa Công tác 

xã, Trường Đại học Khoa học xã hội 

và Nhân văn TP.HCM

C

99

Các vấn đề xã hội 

đô thị và nông 

thôn - CXH002

Phạm Thị Thu TK

Phát triển nông thôn bền vững những 

vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế 

giới / Trần Ngọc Ngoạn. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội. - 2008. - 278 tr. ; 

21 cm.

338.109597 

PH110T 2014
1,2,3,4,0 5 C  VVa64016



100

Các vấn đề xã hội 

đô thị và nông 

thôn - CXH002

Phạm Thị Thu TK

Đô thị hóa và vấn đề giảm nghèo ở 

thành phố Hồ Chí Minh (lý luận và 

thực tiễn) / Nguyễn Thế Nghĩa, Mạc 

Đường, Nguyễn Quang Vinh chủ 

biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2005. - 1256 tr. ; 24 cm.  

307.7609597 

N5764N 2005

Kho Sách 

(Tầng 2)
2 CR 100012251

101

Các vấn đề xã hội 

đô thị và nông 

thôn - CXH002

Phạm Thị Thu TK

Nghèo đô thị : Những bài học kinh 

nghiệm quốc tế / Ngô Văn Lệ, Ellen 

Wratten, Michael Leaf. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia, 2003. - 310 

tr. ; 24 cm.

339.46091724 

NGH205Đ 

2003

1,2,3,4,0 5 C 1VVa13187

102
Dịch vụ xã hội -  

CXH016
Lê Văn Công GT

Social Welfarees. 5th Ed / Diana M. 

Dinitto. -  Pearson Educatio, USA, 

2000.

C

103
Dịch vụ xã hội -  

CXH016
Lê Văn Công GT

Các văn bản pháp luật liên quan đến 

trẻ em, người cao tuổi, người khuyết 

tật, luật lao động, luật y tế

Tài liệu gì 

???
C

104
Dịch vụ xã hội -  

CXH016
Lê Văn Công TK

Tài liệu sổ tay bảo trợ xã hội / Molisa 

& SPF. - Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2004.
C

105

Quản trị ngành 

công tác xã hội - 

CXH024

Lê Văn Công GT

Social work administration : dynamic 

management and human relationships 

/ Rex A. Skidmore.- Boston : Allyn 

and Bacon, c1995. - xii, 306 p. : ill. ; 

24 cm.

361 S678 1995 2 1 C AV15879

106

Quản trị ngành 

công tác xã hội - 

CXH024

Lê Văn Công TK

Quản trị công tác xã hội / Lê Chí An. 

- [k.đ. : k.n.x.b.], 2013. - 312 tr ; 29 

cm

301 QU105T 

2013
1,2 2 C  VLa5981

107

Quản trị ngành 

công tác xã hội - 

CXH024

Lê Văn Công TK

Social work Administration – 

Principles and Practices / Trecker 

B.H. -  New York: Association Press, 

1971.

C

108
Anh văn chuyên 

ngành 3 - CXH037
Lê Văn Công GT

English in social work: Training 

curriculum / DRD-Open University, 

2011 

1

428

E58

C

109
Anh văn chuyên 

ngành 3 - CXH037
Lê Văn Công TK

Social work : a profession of many 

faces / Armando T. Morales, 

Bradford W. Sheafor. - 9th ed. - 

Boston : Allyn and Bacon, 2001. -

 637 p.

361.9
Không có 

bản giấy
CR



110
Anh văn chuyên 

ngành 3 - CXH037
Lê Văn Công TK

Compilation of Social Work Board 

Review Notes / Sora, B. T. - College 

of Social Work and Community 

Development, 2009.

C

111
Anh văn chuyên 

ngành 3 - CXH037
Lê Văn Công Web www.socialwork.vn C

112
Anh văn chuyên 

ngành 3 - CXH037
Lê Văn Công Web www.socialworkers.org C

113

Kĩ năng cơ bản 

trong Tổ chức và 

phát triển cộng 

đồng - CXH043

Phạm Thị Thu GT

Giáo trình phát triển cộng đồng / 

Nguyễn Trung Hải chủ biên ; Nguyễn 

Huyền Linh, Nguyễn Kim Loan biên 

soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 220 

tr. ; 21 cm.

307 PH110T 

2016
1,2 2 CR VVa69998

114

Kĩ năng cơ bản 

trong Tổ chức và 

phát triển cộng 

đồng - CXH043

Phạm Thị Thu GT

Community practice : theories and ski

lls for social workers / David A. 

Hardcastle with Patricia R. Powers 

and Stanley Wenocur. - Oxford ; 

New York : Oxford University Press, 

2011. - xiii, 439 p. : ill. ; 26cm.

361.32  C734 

2011
1 1 C 131000077643

115

Nhập môn phát 

triển cộng đồng - 

CXH044

Nguyễn Thị Thanh Tùng GT

Giáo trình phát triển cộng đồng / 

Nguyễn Trung Hải chủ biên ; Nguyễn 

Huyền Linh, Nguyễn Kim Loan biên 

soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 220 

tr. ; 21 cm.

307 PH110T 

2016
1,2 2 CR VVa69998

116

Nhập môn phát 

triển cộng đồng - 

CXH044

Nguyễn Thị Thanh Tùng TK

Tổ chức hoạt động dựa vào cộng 

đồng / SDRC. - TP. Hồ Chí Minh, 

2012.

C

117

Phát triển kinh tế  

cộng đồng - 

CXH045

Lê Văn Công GT

The Community Economic 

Development Movement / Simon, 

William. - London,  Duke University 

Press. Nxb. Đại học Kinh tế quốc 

dân, 2001. 

C

118

Phát triển kinh tế  

cộng đồng - 

CXH045

Lê Văn Công TK

Phát triển nông nghiệp nông thôn 

trong giai đoạn công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa ở Việt Nam /  Chu Tiến 

Quang chủ biên. - Hà Nội : Nông 

nghiệp, 1999. - 362 tr. ; 20 cm

Kho 7 2 C VN 476/2001



119

Phát triển kinh tế  

cộng đồng - 

CXH045

Lê Văn Công TK

Building Prosperity – Housing and 

Economic Development / Tibaijuka, 

K. Anna. - London, Earthscan, 2009

C

120

Phát triển kinh tế  

cộng đồng - 

CXH045

Lê Văn Công TK

Kinh tế phát triển / Nguyễn Trọng 

Hoài. - Hà Nội : Lao động, 2010. - 

436 tr. ; 21 cm.

338.9 

N5764H 2010 

Kho Sách 

(Tầng 2)
3 C  100047271

121

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu GT

Giáo trình phát triển cộng đồng / 

Nguyễn Trung Hải chủ biên ; Nguyễn 

Huyền Linh, Nguyễn Kim Loan biên 

soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 220 

tr. ; 21 cm.

307 PH110T 

2016
1,2 2 CR VVa69998

122

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu TK

Xã hội học nông thôn / Bùi Quang 

Dũng. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2007. - 279 tr. ; 21 cm.

307.72 

X100H 2007
1,2,3,4 4 C  VVa30780

123

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu TK

 Xã hội học nông thôn / Nguyễn 

Xuân Nghĩa, Bùi Nhựt Phong. - TP. 

Hồ Chí Minh : [k.n.x.b.], 2014. - 100 

tr. ; 29 cm.

307.72 

X100H 2014  
1,2 2 C VLa6007

124

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu TK

Xã hội học nông thôn / Tống Văn 

Chung. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2000. - 415 tr. ; 20 cm.

307.72 

X100H 2000
0,1,2,3 4 CR  1VVa8208

125

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu TK

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam : 

cái nhìn hệ thống - loại hình / Trần 

Ngọc Thêm. - In lần thứ 3 có sửa 

chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 705 tr. 

306.09597 

T310V 2001
1,2 2 CR 2VVa8047

126

Phát triển cộng 

đồng ở Việt Nam - 

 CXH059

Phạm Thị Thu TK

Việc làm ở nông thôn, thực trạng và 

giải pháp / Chu Tiến Quang,... [và 

những người khác]. - H. : Nông 

nghiệp, 2001. - 287.

Không có 

bản giấy
CR

127
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công GT

Giáo trình chính sách kinh tế xã hội / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. -Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật ,2006. - 491 tr. ; 21 cm

 330.07 

D6316H 

2006  

Kho Sách 

(Tầng 2)
4 C  100014964



128
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công GT

Một số vấn đề kinh tế - xã hội sau 20 

năm đổi mới ở Việt Nam / UNDP 

Việt Nam - Viện KHXH Việt Nam - 

Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội. - 

Hà Nội : KHXH, 2007.

C

129
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công TK

Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát 

triển / Võ Đại Lược. - Hà Nội : Thế 

giới, 2007. - 757 tr. ; 21 cm

338.9597 Kho 10 1 C WB 3741

130
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công TK

Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh 

tế và cái xã hội trong phát triển / 

Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh, 

Vũ Khiêu... - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 2001. - 314 tr. ; 21 cm.

338.9 TR308L 

2001
1,2,3,4 4 C 1VVa10841

131
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.dangcongsan.vn C

132
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.tapchicongsan.org.vn C

133
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.iwep.org.vn C

134
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.vnep.org.vn C

135
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.issi.gov.vn C

136
Chính sách phát 

triển kinh tế xã hội
Lê Văn Công Web http://www.vass.gov.vn C

137

Thực hành hỗ trợ 

nâng cao năng lực 

cộng đồng 1- 

CXH031

Phạm Thị Tâm GT

Công tác xã hội đại cương / Lê Hải 

Thanh chủ biên. - T.P. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh, 

2011. - 312 tr. : chân dung ; 21 cm

361.3 C455T 

2011
2 1 CR  VVa71191



138

Thực hành hỗ trợ 

nâng cao năng lực 

cộng đồng 1- 

CXH031

Phạm Thị Tâm TK Tâm lý lứa tuổi / Vũ Thị Nho, 2008. C

139

Thực hành hỗ trợ 

nâng cao năng lực 

cộng đồng 1- 

CXH031

Phạm Thị Tâm TK

Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên / 

Nguyễn Thị Oanh. - T.P. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 2006

C

140

Thực hành hỗ trợ 

nâng cao năng lực 

cộng đồng 1- 

CXH031

Phạm Thị Tâm TK

Giáo trình kỹ năng mềm / Bùi Loan 

Thùy, Phạm Đình Nghiệm. - TP.Hồ 

Chí Minh, 2010.

C

141

Quản lí môi 

trường và tài 

nguyên dựa vào 

cộng đồng

Dương Hoàng Lộc GT

Quản lý tài nguyên thiên nhiên : báo 

cáo phát triển Việt Nam 2010. - Hà 

Nội : [k.n.x.b.], 2010. - 169 tr. : Bản 

đồ ; 28 cm.

 333.7209597 

QU105L 2010
1,2,3,4 5 C VLa4201

142

Quản lí môi 

trường và tài 

nguyên dựa vào 

cộng đồng

Dương Hoàng Lộc TK

Quản lý tài nguyên nước dựa vào 

cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Việt 

Dũng, Nguyễn Danh Tĩnh. - Hà Nội : 

[k.n.x.b.], 2006

Không có 

bản giấy 
CR

143

Quản lí môi 

trường và tài 

nguyên dựa vào 

cộng đồng

Dương Hoàng Lộc TK

Nâng cao năng lực quản lý và sử 

dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên 

dựa vào cộng đồng / Trung tâm Tư 

vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và 

Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông 

Nam Á, 2012.

C

144
Quản lí thiên tai 

dựa vào cộng đồng
Nguyễn Thị Thu Hiền GT

Một số mô hình quản lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng của các tổ 

chức CARE, OXFAM và World 

Vision / CARE, OXFAM và World 

Vision, 2010.

C

145
Quản lí thiên tai 

dựa vào cộng đồng
Nguyễn Thị Thu Hiền TK

Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng / Trung 

tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên 

tai . - Hà Nội : Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, Hà Nội, 2014.

C

BỘ MÔN THAM VẤN 



146

Hành vi con 

người và Môi 

trường xã hội - 

CXH042

Đỗ Hạnh nga GT

Human behavior in the social 

environment : erspectives on 

development and the life course / 

Anissa Taun Rogers, University of 

Portland, Oregon. - New York : 

Routledge, Taylor & Francis Group, 

2016. - 

 302 H918 

2016
1 1 C

147

Hành vi con 

người và Môi 

trường xã hội - 

CXH042

Đỗ Hạnh nga GT

Giáo trình hành vi con người và môi 

trường xã hội / Nguyễn Thị Hồng 

Nga. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2011. - 262 tr. ; 21 cm.

301 GI-108T 

2011
1,2 2 CR VVa70020

148

Hành vi con 

người và Môi 

trường xã hội - 

CXH042

Đỗ Hạnh nga TK

Giáo trình Hành vi con người và môi 

trường xã hội / Nguyễn Hồi Loan, 

Trần Thu Hương . - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 422 tr. ; 24 

cm.

302.07 G434T 

2019  

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100100089232

149
Tâm lý học xã hội 

- TLH034
Huỳnh Văn Chẩn TLC 

Tâm lý học xã hội / Vũ Dũng. - Hà 

Nội : Nxb KHXH, 2000.
C

150
Tâm lý học xã hội 

- TLH034
Huỳnh Văn Chẩn TLC 

Giáo trình tâm lý học xã hội. T.1 / 

Tiêu Thị Minh Hường, Lý Thị Hàm, 

Bùi Xuân Mai chủ biên. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2014. - 207 tr. ; 

24 cm.

302 GI-108T 

T.1-2014  
1,2 2 CR VVa69997

151
Tâm lý học xã hội 

- TLH034
Huỳnh Văn Chẩn TLC 

Giáo trình tâm lý học xã hội / Vũ 

Mộng Đóa. - Đà Lạt : Đại học Đà 

Lạt, 2007. - 131 tr.     

150.7
Không có 

bản giấy
CR

152
Tâm lý học xã hội 

- TLH034
Huỳnh Văn Chẩn TLC 

Giáo trình tâm lý học xã hội / Trần 

Thị Minh Đức . -  Hà Nội : Nxb 

GD,1996 .

C

153
Tâm lý học xã hội 

- TLH034
Huỳnh Văn Chẩn TK

Định kiến và phân biệt đối xử theo 

giới / Trần Thị Minh Đức, Hoàng 

Xuân Dung, Đỗ Hoàng. -  Nxb 

ĐHQG Hà Nội, 2006

C

154
Tâm lý học phát 

triển - TLH028
Cao Văn Quang GT

Giáo trình tâm lý học phát triển / Đỗ 

Hạnh Nga. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2014. - 328 tr. ; 21 cm.

155 GI-108T 

2014
1,2,3,4,5 10 C  VVa63815



155
Tâm lý học phát 

triển - TLH028
Cao Văn Quang TK

Giáo trình tâm lý học phát triển / 

Dương Thị Diệu Hoa chủ biên ; 

Nguyễn Ánh Tuyết... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2015. - 220 tr. ; 24 cm.

155 GI-108T 

2015
1,2,3,4 5 C  VVa68058

156
Tâm lý học phát 

triển - TLH028
Cao Văn Quang TK

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm /  Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan. - 

 Hà Nội : Giáo dục, 1998.

C

157
Tâm lý học phát 

triển - TLH028
Cao Văn Quang TK

Tâm lý học phát triển / Nguyễn Văn 

Đồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2012. -753 tr. ; 21 cm.

155.6 T120L 

2012
1,2,3,4 5 C VVa51703

158
Phát triển học - 

CXH019 
Tạ Thị Thanh Thủy TLC

Xã hội học phát triển / Đỗ Hồng 

Quân. - T.P. Hồ Chí Minh :Đại học 

Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh, 2017. -  

260 tr. : sơ đồ ; 24 cm

303.44 Kho 8 2 C VV 5572/2017

159
Phát triển học - 

CXH019 
Tạ Thị Thanh Thủy TLC

Quan niệm và Thực tiễn Phát triển 

Kinh tế, Xã hội Tốc độ nhanh, Bền 

vững, Chất lượng cao ở Việt nam / 

Đinh Văn Ân. - Hà nội : Thống kê, 

2005. - 144 tr. ; 24 cm.

304.2597 

QU105N 2005
1,2,3,4 6 C 1VVa19174

160
Phát triển học - 

CXH019 
Tạ Thị Thanh Thủy TLC

Phát triển học – Tài liệu Hướng dẫn 

học tập / Trần Xuân Kiêm. - Đại học 

Mở, TPHCM, 2012

C

161
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga GT

Hướng dẫn chẩn đoán và quản lý các 

rối loạn tâm thần trong chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. ICD - 10 Chương V - 

Phiên bản dành cho chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. Tổ chức y tế thế giới. - 

NXB Hygrefe và Huber: Seattle

C

162
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga TK

Tâm thần học / Trần Đình Xiêm chủ 

biên ; Nguyễn Văn Nuôi thư ký ; 

Hoàng Bá Ước Gioanh... [và những 

người khác]. - [k.đ. : k.n.x.b.], 1986. - 

 413 tr. ; 19 cm.

616.89 T120T 

1986
2 1 C VVa72606

163
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga TK

Hướng dẫn chẩn đoán và phân loại 

rối nhiễu tâm thần của Hội tâm thần 

học Mỹ (DSM - IV ) 1994.

C



164
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga TK

Synopsis of Psychiatry / Kaplan, H.I. 

& Sadock, B.J. - William & Wilkins, 

USA, 1998.

C

165
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web http://yhvn.vn/hoi-tam-than-hoc C

166
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web http://vi.wikipedia.org/wiki C

167
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web

http://vtc.vn/chuyende/0/321-

308/nhung-benh-nhan-tam-than-thoi-

hien-dai.html

C

168
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_d

isorder
C

169
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web http://allpsych.com/disorders/ C

170
Tâm thần học - 

CXH027
Đỗ Hạnh nga Web

http://psychiatryonline.org/book.aspx?

bookid=4
C

171
Tội phạm học - 

CXH040
Phạm Thị Tâm GT

Tội phạm về ma tuý - So sánh giữa 

Bộ luật hình sự năm  1985 với Bộ 

luật hình sự năm 1999 / Lê Thị Sơn // 

Tạp chí Luật học. - 2000. -  Số 3.

C

172
Tội phạm học - 

CXH040
Phạm Thị Tâm GT

Di truyền học thái độ xử sự và tội 

phạm / N. Doubinine, I. Karpiets, V. 

Koudriavtsev ; Lê Tuấn dịch. - Hà 

Nội : Công an Nhân dân, 2004. - 398 

tr.

 575.1 D726N 

2004

Kho Sách 

(Tầng 3); 

KTX

2 CR

173
Tội phạm học - 

CXH040
Phạm Thị Tâm GT

Tội phạm ở Việt Nam, Thực trạng,  

nguyên nhân và giải pháp / Tổng cục 

Cảnh sát nhân dân. - Hà Nội, 2000.

C

174
Tham vấn - 

CXH028
Cao Thị Huyền Nga TLC

Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị 

Minh Đức. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2014. - 450 tr. ; 24 cm.

158 GI-108T 

2014
2 1 CR  VVa72313

175
Tham vấn - 

CXH028
Cao Thị Huyền Nga TLC

Giáo trình tham vấn / Bùi Thị Xuân 

Mai, Nguyễn Thị Thái Lan, Lim 

Shaw Hui. - H. : Lao động Xã hội, 

2014. - 267tr. ; 21cm

158 TH104V 

2014
1,2 2 CR



176
Tham vấn - 

CXH028
Cao Thị Huyền Nga TK

Tư vấn tâm lý căn bản / Nguyễn Thơ 

Sinh. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

367 tr. ; 21 cm.

158 T550V 

2007
1,2,3,4 4 C VVa29322

177
Tham vấn - 

CXH028
Cao Thị Huyền Nga TK

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / 

 Trần Đình Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013. - 385 tr. ; 24 

cm.

158 TH104V 

2013
1,2,3 3 C  VVa59976

178
Tham vấn - 

CXH028
Cao Thị Huyền Nga TK

Kỹ thuật tham vấn 2 /  Nguyễn Hồng 

Ân (dịch), ĐHKHXH&NV, Tài liệu 

lưu hành nội bộ.

C

179
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang GT

Tâm lý học nhân cách / Nguyễn Ngọc 

Bích. -  NXB. GD, 1998.
C

180
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang TK

Các thuộc tính tâm lý điển hình của 

nhân cách : dùng cho sinh viên các 

trường sư phạm / Lê Thị Bừng ; 

Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Sơn. - 

Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2008

Y934
Không có 

bản giấy
CR

181
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang TK

Tuyển tập Tâm lý học / Phạm Minh 

Hạc. - Hà Nội : Giáo dục, 2002. -  

659 tr. : chân dung ; 24 cm

150.2 Kho 8 2 C VV 6639/A

182
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang TK

Tuyển tập tâm lý học / J. Piaget ; 

Phạm Minh Hạc tuuyển chọn, chủ 

biên ; Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Văn 

Hồng, Đỗ Long, Nguyễn Quang Uẩn, 

Đặng Xuân Hoài dịch. - H. : Giáo 

dục, 1996. - 363 tr. ; 21 cm.     

150 T527T 

1996
1,2,3,4 4 CR  1VVa3563

183
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang TK

Tâm lý học Vư - gốt - xki. T.1, Khảo 

cứu ghi chép, tóm tắt, bình luận dịch 

thuật / Phạm Minh Hạc. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1997. - 288 tr. ; 20 cm.

152 T120L 

T.1-1997
2 2 C  2VVa00000359

184
Tâm lý học nhân 

cách - CXH052
Cao Văn Quang TK

Tâm lý học Vư - gốt - xki. (Khảo 

cứu, ghi chép, tóm tắt, bình luận, 

dịch thuật). Tập 2. -  Hà Nội : Giáo 

dục, 1997.

C

185
Tham vấn 2 -  

CXH053
Cao Thị Huyền Nga GT

Giáo trình tham vấn / Bùi Thị Xuân 

Mai, Nguyễn Thị Thái Lan, Lim 

Shaw Hui. - H. : Lao động Xã hội, 

2014. - 267tr. ; 21cm

158 TH104V 

2014
1,2 2 CR



186
Tham vấn 2 -  

CXH053
Cao Thị Huyền Nga GT

Tư vấn tâm lý căn bản / Nguyễn Thơ 

Sinh. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

367 tr. ; 21 cm.

158 T550V 

2007
1,2,3,4 4 C VVa29322

187
Tham vấn 2 -  

CXH053
Cao Thị Huyền Nga GT

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / 

 Trần Đình Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013. - 385 tr. ; 24 

cm.

158 TH104V 

2013
1,2,3 3 C  VVa59976

188
Tham vấn 2 -  

CXH053
Cao Thị Huyền Nga TK

Tham vấn trường học/ Phạm Văn Tư 

chủ biên. - Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam, 2019. 

C

189

Tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM4 (Sổ 

tay chẩn đoán 

thống kê những 

rối     nhiễu tâm 

thần) - CXH054

Đỗ Hạnh nga GT

Diagnostic and Statistical Manual 

(Fourth edition, Text Revision) / 

American Psychiatric Association. -  

Washington., D.C, 2000.

C

190

Tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM4 (Sổ 

tay chẩn đoán 

thống kê những 

rối     nhiễu tâm 

thần) - CXH054

Đỗ Hạnh nga GT

Hướng dẫn chẩn đoán và quản lý các 

rối loạn tâm thần trong chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, ICD-10, Xuất bản theo 

danh nghĩa của tổ chức y tế thế giới, 

NXB Hogrfe và Huber 

C

191

Tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM4 (Sổ 

tay chẩn đoán 

thống kê những 

rối     nhiễu tâm 

thần) - CXH054

Đỗ Hạnh nga Web

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosti

c_and_Statistical_Manual_of_Mental

_Disorders

C

192

Tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM4 (Sổ 

tay chẩn đoán 

thống kê những 

rối     nhiễu tâm 

thần) - CXH054

Đỗ Hạnh nga Web
http://www.behavenet.com/apa-

diagnostic-classification-dsm-iv-tr
C

193

Tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM4 (Sổ 

tay chẩn đoán 

thống kê những 

rối     nhiễu tâm 

thần) - CXH054

Đỗ Hạnh nga Web http://www.psych.org/practice/dsm C



194

Tham vấn thanh 

thiếu niên - 

CXH056

Cao Thị Huyền Nga TLC

Tham vấn thanh thiếu niên / Kathryn 

Geldard & David Geldard. - ĐH Mở - 

Bán công TP HCM, 2002. 

C

195

Tham vấn thanh 

thiếu niên - 

CXH056

Cao Thị Huyền Nga TLC

Công tác tham vấn trẻ em : giới thiệu 

thực hành. / Kathryn Geldard, David 

Geldard ; Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê 

Lộc dịch và biên tập. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Mở - Bán công Tp. 

Hồ Chí Minh. Khoa Phụ nữ học, 

2000. - 183 tr.

CR

196

Tham vấn thanh 

thiếu niên - 

CXH056

Cao Thị Huyền Nga TLC

Giáo trình tham vấn / Bùi Thị Xuân 

Mai, Nguyễn Thị Thái Lan, Lim 

Shaw Hui. - H. : Lao động Xã hội, 

2014. - 267tr. ; 21cm

158 TH104V 

2014
1,2 2 CR

197

Tham vấn thanh 

thiếu niên - 

CXH056

Cao Thị Huyền Nga TK

Tâm lý truyền thông và giao tiếp / 

Nguyễn Thị Oanh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trường ĐH Mở Bán công TP. 

Hồ Chí Minh, 1993. - 145 tr. ; 24 cm.

153.6 T120L 

1993
1 1 CR VVa56172

198

Tham vấn thanh 

thiếu niên - 

CXH056

Cao Thị Huyền Nga TK

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình 

/ Trần Đình Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013. - 385 tr. ; 24 

cm.

158 TH104V 

2013
1,2,3 3 C  VVa59976

199

Tham vấn cho 

người khuyết tật - 

CXH057

Đỗ Hạnh nga TLC

Luật Người khuyết tật số 

51/2010/QH12 do Quốc hội ban hành 

ngày 17/06/2010.

C

200

Tham vấn cho 

người khuyết tật - 

CXH057

Đỗ Hạnh nga TLC

Giáo trình Giáo dục học đặc biệt / Đỗ 

Hạnh Nga. -  NXB Lao Động – Xã 

hội, 2011. 

C

201

Tham vấn cho 

người khuyết tật - 

CXH057

Đỗ Hạnh nga TK

Career counseling : Applied concepts 

of life planning / Vernon G. Zunker. - 

Pacific Grove, CA : Brooks/Cole : 

Thomson Learning, c2001. - xvi, 668 

p. : ill. ; 24 cm.

 371.425 

Z95V 2001  

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C  100022547

202

Tham vấn cho 

người khuyết tật - 

CXH057

Đỗ Hạnh nga TK

Job-hunting tips for the so-called 

handicapped or people who have 

disabilities / Boller, R. N. - Berkeley, 

CA: Ten Speed, 1991.

C



203

Tham vấn cho 

người khuyết tật - 

CXH057

Đỗ Hạnh nga TK

Career education for students with 

disabilities / Brolin, D. E., & 

Gysbers, N. C // Journal of 

Counseling and Development, 1989

C

204
Tham vấn học 

đường - CXH062
Cao Thị Huyền Nga TLC

Tham vấn thanh thiếu niên / Kathryn 

Geldard & David Geldard. - ĐH Mở - 

Bán công TP HCM, 2002. 

C

205
Tham vấn học 

đường - CXH062
Cao Thị Huyền Nga TLC

Tư vấn tâm lý căn bản / Nguyễn Thơ 

Sinh. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

367 tr. ; 21 cm.

158 T550V 

2007
1,2,3,4 4 C VVa29322

206
Tham vấn học 

đường - CXH062
Cao Thị Huyền Nga TLC

Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư 

vấn học đường; Tài liệu phát hành 

nội bộ EBM group / Lê Sơn, Lê 

Hồng Minh. - TP. HCM, 2014.

C

207
Tham vấn học 

đường - CXH062
Cao Thị Huyền Nga TLC

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình 

/ Trần Đình Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013. - 385 tr. ; 24 

cm.

158 TH104V 

2013
1,2,3 3 C  VVa59976

208
Tham vấn học 

đường - CXH062
Cao Thị Huyền Nga TLC

Tham vấn trong công tác xã hội / 

Trần Xuân Hòa, Tăng Thị Thu Trang. 

-  Hà Nội, 2007.

C

209
Tham vấn hướng 

nghiệp - CXH058
Đỗ Hạnh nga GT

Career counseling : Applied concepts 

of life planning / Vernon G. Zunker. - 

Pacific Grove, CA : Brooks/Cole : 

Thomson Learning, c2001. - xvi, 668 

p. : ill. ; 24 cm.

 371.425 

Z95V 2001  
C  100022547

210
Tham vấn hướng 

nghiệp - CXH058
Đỗ Hạnh nga GT

Tư vấn hướng nghiệp / Quang Dương 

tổng hợp & b.s. - T.P. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2003. - 259tr. : hình vẽ ; 20cm

371.425 Kho 7 C VN 2120/2003

211
Tham vấn hướng 

nghiệp - CXH058
Đỗ Hạnh nga GT

Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2003. - 232 tr. ; 21 cm.

371.425 Z95V 

2001
1,2,3,4 5

C(R-

2008)
1VVa23720



212
Tham vấn hướng 

nghiệp - CXH058
Đỗ Hạnh nga TK

Quyết định 126/CP của Chính phủ về 

“Công tác hướng nghiệp trong trường 

phổ thông và việc sử dụng hợp lý học 

sinh (HS) trung học cơ sở (THCS), 

trung học phổ thông (THPT) tốt 

nghiệp ra trường” kí ngày 19 tháng 3 

năm 1981 

C

213
Tham vấn hướng 

nghiệp - CXH058
Đỗ Hạnh nga TK

Nghị định 75/2006/ NĐ-CP Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều Luật giáo dục 

C

214
Khoa học chẩn 

đoán tâm lý
Đỗ Hạnh nga GT

Khoa học chẩn đoán tâm lý / Trần 

Trọng Thủy. -  Hà Nội : Giáo dục, 

1992

CR

215
Khoa học chẩn 

đoán tâm lý
Đỗ Hạnh nga TK

Tâm lý học lâm sàng, Nguyễn Thị 

Minh Hằng, NXB ĐHQG HN, 2017            
C

216
Khoa học chẩn 

đoán tâm lý
Đỗ Hạnh nga TK

Tâm lý học lâm sàng, Dana Castro 

(chủ biên), NXB Tri Thức, 2017                 
C

217
Tâm bệnh học - 

CXH061
Đỗ Hạnh nga GT

Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam / 

Nguyễn Khắc Viện. - Tái bản lần thứ 

1. - Hà Nội : Y học, 2008. - 225 tr.

Kho 7 2 CR VN 1503/2008

218
Tâm bệnh học - 

CXH061
Đỗ Hạnh nga TK

Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi Mầm 

Non, Nguyễn Thị Như Mai, NXB 

ĐHSP 2020,                                                  

C

219
Tâm bệnh học - 

CXH061
Đỗ Hạnh nga TK

Psychopathology : a competency - 

based assessment model for social 

workers / Susan W. Gray. - Boston, 

MA, USA : Cengage Learning, 2015. 

- xxvi, 591 p. : ill. ; 23 cm.

616.89 P974 

2015
1,2 2 C AV15874

220
Tâm bệnh học - 

CXH061
Đỗ Hạnh nga TK

Abnormal psychology : an integrative 

approach / David H. Barlow, V. Mark 

Durand. - Australia ; Belmont, CA : 

Wadsworth, c2005. - xxiv, 562 p. : 

col. ill. ; 29 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 

in.)

 616.89 

B2581D 2005  

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

3 C 100050564



221

Thực hành tham 

vấn tâm lý - 

CXH048

Cao Thị Huyền Nga GT

Tư vấn tâm lý căn bản / Nguyễn Thơ 

Sinh. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

367 tr. ; 21 cm.

158 T550V 

2007
1,2,3,4 4 C VVa29322

222

Thực hành tham 

vấn tâm lý - 

CXH048

Cao Thị Huyền Nga GT

Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình 

/ Trần Đình Tuấn. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013. - 385 tr. ; 24 

cm.

158 TH104V 

2013
1,2,3 3 C  VVa59976

223

Thực hành tham 

vấn tâm lý - 

CXH048

Cao Thị Huyền Nga TK
Thực hành điều trị tâm lý / Võ Văn 

Bản. -  Hà Nội : Y học, 2002.
C

224

Thực hành tham 

vấn tâm lý - 

CXH048

Cao Thị Huyền Nga TK

Công tác tham vấn trẻ em : giới thiệu 

thực hành / Kathryn Geldard, David 

Geldard ; Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê 

Lộc dịch và biên tập. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Mở - Bán công Tp. 

Hồ Chí Minh. Khoa Phụ nữ học, 

2000. - 183 tr.

O55.32512
Không có 

bản giấy
CR

225

Thực hành tham 

vấn tâm lý - 

CXH048

Cao Thị Huyền Nga TK

Tài liệu tập huấn về công tác tham 

vấn / UBBV&CSTE HN-UNICEF 

VN, 2001 

C

226

Quản lý stress đối 

với nhân viên xã 

hội - CXH022

Phan Thị Thu Nguyệt GTC
Introduction to stress management, 

2018.
C

227

Quản lý stress đối 

với nhân viên xã 

hội - CXH022

Phan Thị Thu Nguyệt TLTK

Lý thuyết và thực hành công tác xã 

hội / Huỳnh Minh Hiền. - Hà Nội : 

Thống kê, 2013.(Tr 98 - Tr 112)

O55
Không có 

bản giấy 

R (bài 

trích 

sách)

228

Quản lý stress đối 

với nhân viên xã 

hội - CXH022

Phan Thị Thu Nguyệt TLTK

Stress management : a 

comprehensive handbook of 

techniques and strategies / Jonathan 

C. Smith. - New York : Springer 

Pub., c2002. - xiv, 264 p. : ill. ; 24 

cm.

155.9 S915 

2002
2 1 C  AV15867

229

Quản lý stress đối 

với nhân viên xã 

hội - CXH022

Phan Thị Thu Nguyệt Web
http://helpguide.org/mental/stress_ma

nagement_relief_coping.htm
C



TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


